
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Lan Anh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 Toán Tỉ số SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

2 Toán Tỉ số SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về Từ đồng nghĩa Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT Tiếng 
Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học tập 

4  English Unit 1_ Lesson 4 _ SB&WB  

5 English Unit 1_ Lesson 4 _ SB&WB  

6 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 



 

 
 

7 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

8 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động 

Mặc đồng phục, mang bình nước 

9 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động 

Mặc đồng phục, mang bình nước 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 English Unit 1_ Lesson 5 _ SB&WB  

2 English Unit 1_ Lesson 5 _ SB&WB  

3 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6_ SB  

4  Tin học - CN-KT Thiết kế menu quán ăn Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Thiết kế menu quán ăn Học tại phòng ICT 

6 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT Tiếng 
Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học tập 

7 Tiếng Việt Đọc: Rét ngọt 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT Tiếng 
Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học tập 

8 Khoa học Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất (T1)  

9 Khoa học Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất (T2)  

Thứ Sáu 
Friday 1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 



 

 
 

 

(05/09/25) 
6 Toán Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực 

hiện 
SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

7 Đạo đức Người có công với quê hương, đất nước (Tiết 2) SKG, đồ dùng học tập 

8 - 9 HĐTN 


